NỘI DUNG HỌC TUẦN 10 - LỚP 7
UNIT 5: WORK AND PLAY
TIẾT 4: HỌC SINH TỰ HỌC VÀ SOẠN BÀI TRƯỚC KẾ HOẠCH TRONG TUẦN
I NEW WORDS
1. junior high school 	(n) 	/dʒuː.ni.njɚ ˈhaɪ skuːl /
2. pen pal 	(n) 	/ˈpenˌpæl/
3. earphones 	(n):	/ˈɪr.foʊn/ 
4. swap 	(v) :	/swɑːp/ 
5. to score	( v) 	/skɔːr/  to score a goal 
6. energetic 	(adj): 	/ˌen.ɚˈdʒet̬.ɪk/ Energy (n) /ˈen.ɚ.dʒi/  
7. common 	(adj):	 /ˈkɑː.mən/

II:CHOOSE THE BEST ANSWER.
1. Hoa’s pen pal Tim goes to...................
A: Hoa’s school                                  C: an American school
B: a  school in Viet Nam                    D: a senior high school
2.  ‘.... they never have time to play a whole game.’
 This means recess is ......
A: short                                                 C: energetic
B: boring                                               D: long
3. Baseball cards are popular with .......
A: everyone                                          C: only boys
C: only boys                                       D: mostly boys
4. Eating and talking with friends are popular activities ..........
A: in America                                        C: in a few countries
B: in Viet Nam                                       D: worldwide
III: TAKE A SURVEY
· Ask three friends and present in front of class.
· What do you usually do at recess?
· Do you play soccer / skip rope / play marbles / play catch / play any other games / read / talk to friends / do other things?

· Complete the table in your exercise book
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I.New words
	1
	recess = break (n)
at recess = at  break (n)
	/rɪˈses/ = /breɪk/ 
	(n) 
	Giờ ra chơi

	2
	 bell
	/bel/ 
	(n)
	Cái chuông, tiếng chuông

	3
	Ring(v) - rang (pt) - rung (pp) 
	/rɪŋ/ -/ræŋ/- /rʌŋ/ 
	(v) 
	Reo, rung

	4
	excite 
excited 
excitement 
excitedly
	/ɪkˈsaɪ.t/ 
/ɪkˈsaɪ.tɪd/ 
/ɪkˈsaɪt.mənt/ 
ɪkˈsaɪ.tɪd.li/ 
	(v) 
(a)
(n) 
(av) 
	Hào hứng

	5
	5. blindman’s bluff
	/ˌblaɪn d  .mænzˈbʌf/ 
	(n) 
	Trò chơi bịt mắt bắt dê

	6
	catch
	/kætʃ/ 
	(n) 
	Trò chơi đuổi bắt

	7
	To play marbles
	/pleɪˈmɑː.bl ̩/ 
	(v) 
	Chơi bắn bi

	8
	Skip rope 
	/skɪp rəʊp/ 
	
	Chơi nhảy dây

	9
	Noisy (a)       ≠      quiet
	/ˈnɔɪ.zi/ /kwaɪət/ 
	(a)
	Ồn ào/ yên tĩnh





Task 1.Read the passage (p 56) and decide whether the statements that follow are True or False.
	1
	The bell rings at nine twenty.
	
	

	2
	They feel happy and excited at break.
	
	

	3
	All students talk about the last class at recess.
	
	

	4
	Some girls play marbles at breaktime.
	
	

	5
	The most favourite activity is talking.
	
	

	6
	The yard is quiet  until the bell rings.
	
	



Task 2. Listen. Match each name to an activity
	Name 
	Activity

	Mai
	Playing catch

	Kien
	Playing marbles

	Lan
	Skipping rope

	Ba
	Playing blindman’s bluff



















PERIOD 6

GIÁO VIÊN  GIẢI ĐÁP CÁC NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC VÀ DẠY TIẾP THEO NỘI DUNG ĐÃ GIAO (giải 1 số bài tập thêm, nếu còn đủ thời gian)

PRACTICE SPEAKING
Lan: Can  I help you Hoa?
Hoa: Yes, please. I’m trying to do this math question.
Lan: Which one?
Hoa : Number three.
Lan : That is a difficult question.
Hoa : I know my answer isn’t right.
Lan : Let’s look at the exercise.
Hoa : My answer is three bananas cost 18,000 dong.
I know that is not the price of bananas.
Lan: I see your problem. There are only two zeros in the correct answer. You have three. Erase one zero.
Hoa: Oh! I see> Thanks, Lan.
Lan: My pleasure.
*Answer the question:  How much does one banana cost?
                                        One banana is 600 dong.
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